
DANH MỤC 

Lựa chọn sách giáo khoa năm học 2025 - 2026 

––––––––––––––––– 

      Căn cứ Kế hoạch số 609/KH-SGDĐT-GDPT ngày 28/02/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh; công văn số 176/PGDĐT-CMTHCS ngày 

04/3/2024 của Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên về việc tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa (SGK) cấp trung học áp dụng từ năm học 2024-2025; Căn cứ vào biên 

bản của Hội đồng chọn SGK, theo đề xuất của các tổ chuyên môn, trường THCS 

Liên Vị thông báo danh mục Lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2024 – 2025 cụ 

thể như sau: 

 

STT Tên sách Tên bộ sách lựa chọn Tổng chủ biên NXB 

LỚP 6 

1 Ngữ văn 6 Cánh diều 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
2 Lịch sử và Địa lý 6 Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình,  

Nguyễn Viết Thịnh 

Đại học sư 

phạm 

3 GDCD 6 Cánh diều Trần Văn Thắng 
Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
4 Âm nhạc 6 Kết nối tri thức 

Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Mỹ thuật 6 Cánh diều Phạm Văn Tuyến 
Đại học sư 

phạm 

6 Tiếng Anh 6 Global Success Hoàng Văn Vân 
Giáo dục Việt 

Nam 

7 HĐTN 6 Cánh diều Nguyễn Dục Quang 
Đại học sư 

phạm TP HCM 

8 Toán 6 Cánh Diều Đỗ Đức Thái  
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

9 Khoa học tự nhiên 6 Cánh Diều Mai sỹ tuấn 
Nhà xuất bản 

đại học sư phạm 

10  Tin học 6 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

giáo dục  

11 Công nghệ 6 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

giáo dục 

12 Giáo dục thể chất 6 Cánh diều Đinh quang Ngọc 
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

LỚP 7 

1 Ngữ văn 7 Cánh diều 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
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2 Lịch sử và Địa lý 7 Cánh diều 
Đỗ Thanh Bình, 

Lê Thông 

 

Đại học sư 

phạm 

3 GDCD 7 Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 
Đại học Huế 

4 Âm nhạc 7 Kết nối tri thức 
Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính  

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Mỹ thuật 7 Cánh diều Phạm Văn Tuyến 
Đại học sư 

phạm 

6 Tiếng Anh 7 Global Success Hoàng Văn Vân 
Giáo dục Việt 

Nam 

7 HĐTN 7 Cánh diều Nguyễn Dục Quang 
Đại học sư 

phạm TP HCM 

8 Toán 7 Cánh Diều Đỗ Đức Thái  
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

9 Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều Mai sỹ tuấn 
Nhà xuất bản 

đại học sư phạm 

10  Tin học 7 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

giáo dục  

11 Công nghệ 7 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

giáo dục 

12 Giáo dục thể chất 7 Cánh diều Đinh quang Ngọc 
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

LỚP 8 

1 Ngữ văn 8 Cánh diều 
Nguyễn Minh 

Thuyết 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
2 Lịch sử và Địa lý 8 Cánh diều 

Đỗ Thanh Bình, 

Lê Thông 

 

Đại học sư 

phạm 

3 GDCD 8 Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 
Đại học Huế 

4 Âm nhạc 8 Kết nối tri thức Hoàng Long 
Giáo dục Việt 

Nam 

5 Mỹ thuật 8 Cánh diều Phạm Văn Tuyến 
Đại học sư 

phạm 

6 Tiếng Anh 8 Global Success Hoàng Văn Vân 
Giáo dục Việt 

Nam 

7 HĐTN 8 Cánh diều Nguyễn Dục Quang 
Đại học sư 

phạm TP HCM 

Minh 
8 Toán 8 Cánh Diều Đỗ Đức Thái  

Nhà xuất bản 

ĐHSP 

9 Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Mai sỹ tuấn 
Nhà xuất bản 

đại học sư phạm 

10  Tin học 8 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

giáo dục  

11 Công nghệ 8 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

giáo dục 



12 Giáo dục thể chất 8 Cánh diều Đinh quang Ngọc 
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

LỚP 9 

1 Ngữ văn 9 Cánh diều 
Nguyễn Minh 

Tuyết 

Đại học sư 

phạm 

2 Lịch sử và Địa lý 9 Cánh diều 
Đỗ Thanh Bình, 

Lê Thông 

 

Đại học sư 

phạm 

3 GDCD 9 Cánh diều 
Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 

Đại học sư 

phạm 

4 Âm nhạc 9 Kết nối tri thức Hoàng Long 
Giáo dục Việt 

Nam 

5 Mỹ thuật 9 Cánh diều Nguyễn Thị Nhung 
Đại học sư 

phạm 

6 Tiếng Anh 9 
Tiếng Anh 9 i-Learn 

Smart World 

 

Nhiều tác giả 
ĐHSP 

TPHCM 

7 HĐTN 9 Cánh diều Nguyễn Dục Quang 
Đại học sư 

phạm TP HCM 

8 Toán 9 Cánh Diều Đỗ Đức Thái  
Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

9 Khoa học tự nhiên 9 Cánh Diều Đinh Quang Báo 
Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

10  Tin học 9 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Nguyễn Chí Công 

Nhà xuất bản 

giáo dục  

11 Công nghệ 9 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 
Lê Huy Hoàng 

Nhà xuất bản 

giáo dục 

12 Giáo dục thể chất 9 Cánh Diều Đinh Quang Ngọc 
Nhà xuất bản 

ĐHSP 

 

       

Liên Vị, ngày 22 tháng 01 năm 2025 

 
CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

KHTN                           KHXH 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Cao Văn Khiên 

 
 

 

 
 

Hoàng Thị Chiển 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Tuyền 

 


